
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 501/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205208834  Trần Nguyễn Hồng  Ân 07/11/2000 Đắk Lắk 26CSC2

2 2321716469  Nguyễn Quang Quốc  Anh 24/10/1999 Quảng Nam 26CSC2

3 2320716918  Nguyễn Thị Thùy  Dương 08/05/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

4 2320314057  Võ Thị Mỹ  Duyên 20/04/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

5 24205207615  Bùi Thị Thanh  Duyên 29/02/2000 Gia Lai 26CSC2

6 24203206725  Phan Thanh Kiều  Giang 26/08/2000 Quảng Nam 26CSC2

7 23203110342  Lê Ngọc  Hà 22/11/1999 Đà Nẵng 26CSC2

8 24202609661  Võ Thị Thu  Hà 20/06/2000 Quảng Nam 26CSC2

9 24207107596  Nguyễn Thị Thu  Hà 12/07/2000 Quảng Nam 26CSC2

10 24202605116  Huỳnh Thị Thu  Hiền 06/01/2000 Đà Nẵng 26CSC2

11 24208609782  Lê Nguyễn Thị Thu  Hiền 02/03/2000 Đà Nẵng 26CSC2

12 24202604979  Phạm Thị Hồng  Hợp 08/03/2000 Quảng Nam 26CSC2

13 24202600061  Lê Thị  Hương 11/04/2000 Quảng Trị 26CSC2

14 24202615995  Hoàng Thị  Hường 20/06/2000 Ninh Bình 26CSC2

15 2321712499  Nguyễn Anh  Huy 27/08/1996 Đà Nẵng 26CSC2

16 24218610410  Trần Quốc  Huy 24/09/2000 Bình Định 26CSC2

17 24218610651  Châu Bình Gia  Khiêm 20/10/2000 Quảng Nam 26CSC2

18 24202508445  Lê Thị Mỹ  Lệ 30/10/2000 Quảng Nam 26CSC2

19 24205210974  Lưu Thị Khánh  Linh 07/01/2000 Nghệ An 26CSC2

20 2321714935  Lê Hồng  Long 02/04/1999 Quảng Nam 26CSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 501/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24218610864  Huỳnh Tấn  Lực 20/10/2000 Đắk Lắk 26CSC2

2 24202602338  Phạm Thị Diệu  Ly 24/07/2000 Quảng Bình 26CSC2

3 24205211607  Lê Thị Thảo  Ngân 10/07/2000 Hà Tĩnh 26CSC2

4 2320716617  Nguyễn Ái  Như 08/07/1999 Phú Yên 26CSC2

5 24202507582  Nguyễn Thị Thu  Nhung 01/01/2000 Quảng Nam 26CSC2

6 24205216043  Lê Nguyễn Ngọc  Nữ 01/12/2000 Bình Định 26CSC2

7 2320315775  Nguyễn Thị Nhật  Phi 10/05/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

8 24205205502  Lý Như  Phượng 16/09/2000 Quảng Nam 26CSC2

9 24202608114  Đỗ Như  Quỳnh 23/12/1999 Gia Lai 26CSC2

10 2320237433  Trương Trần Khánh  Tâm 06/10/1999 Quảng Ngãi 26CSC2

11 24205205493  Nguyễn Trần Thanh  Tâm 26/08/2000 Bình Định 26CSC2

12 24218612955  Phạm Nhật  Tân 22/11/1993 Đà Nẵng 26CSC2
Chuyển qua
15/12/20

13 24203107004  Võ Thị Hồng  Thắm 12/08/2000 Quảng Nam 26CSC2

14 24212606127  Lê Văn  Thắng 03/10/2000 Quảng Nam 26CSC2

15 24213100490  Võ Nhật  Tín 02/11/2000 Quảng Nam 26CSC2

16 24203206726  Nguyễn Hoàng  Trâm 03/11/2000 Quảng Nam 26CSC2

17 24207106532  Nguyễn Hữu Ngọc  Trân 17/09/2000 Quảng Nam 26CSC2

18 24207205819  Lê Thị Thùy  Trang 21/11/2000 Quảng Nam 26CSC2

19 23203111659  Võ Thị Thanh  Tuyền 28/08/1999 Quảng Nam 26CSC2

20 24202600083  Lê Thanh  Yến 19/11/1999 Bình Định 26CSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 502/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23207111646  Hồ Thị Vân  Anh 24/08/1999 Thanh Hóa 26SHT2

2 2321214246  Nguyễn Thành  Công 29/10/1999 Đà Nẵng 26SHT2

3 2320713541  Phạm Thị  Diễm 28/10/1999 Quảng Nam 26SHT2

4 24202506504  Nguyễn Lê Mỹ  Hạnh 14/10/2000 Đà Nẵng 26SHT2

5 2320714932  Hồ Thị Phước  Hiền 27/03/1999 Kon Tum 26SHT2

6 2320715205  Nguyễn Thị Kim  Hiền 11/08/1998 Đà Nẵng 26SHT2

7 24205210560  Võ Thị Nguyên  Hương 05/05/2000 Đà Nẵng 26SHT2

8 2320663246  Trần Thị Mỹ  Huyền 17/08/1999
Thừa Thiên

Huế
26SHT2

9 2321716600  Bùi Thanh  Lâm 20/10/1999 DakLak 26SHT2

10 2320713281  Nguyễn Hoàng Thùy  Linh 30/11/1999 Đà Nẵng 26SHT2

11 2320719664  Lê Thùy  Linh 02/07/1999 Quảng Nam 26SHT2

12 24205210928  Đỗ Thị Thùy  Linh 06/01/2000 Đắk Lắk 26SHT2

13 24205211734  Phạm Nguyễn Hồng  Ngọc 07/10/2000 Quảng Bình 26SHT2

14 2320712870  Văn Thị Đan  Nguyên 21/02/1999 Quảng Nam 26SHT2

15 24202615343  Võ Thị Tố  Nhiên 11/05/2000 Quảng Nam 26SHT2

16 2320714456  Võ Lam  Phương 08/08/1999 Quảng Ngãi 26SHT2

17 2320715028  Huỳnh Phan Ngọc  Phương 04/02/1999 Quảng Nam 26SHT2

18 2320716749  Phạm Thị Thu  Phương 29/06/1999 Quảng Nam 26SHT2

19 24202508395  Bùi Thị Như  Phương 09/04/2000 Quảng Bình 26SHT2

20 2320213479  Trần Thị Ngọc  Quyên 24/05/1999 Quảng Nam 26SHT2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 502/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202515746  Trương Thị Như  Quỳnh 06/11/2000 Đắk Lắk 26SHT2

2 24205215010  Phan Minh  Tâm 09/11/2000 Quảng Trị 26SHT2

3 24207115424  Nguyễn Thị Phương  Thanh 21/08/2000 Quảng Nam 26SHT2

4 24215208590  Trương Phú  Thành 26/06/2000 Quảng Nam 26SHT2

5 23207111210  Bùi Thị Phương  Thảo 20/04/1999 Phú Yên 26SHT2

6 2320716329  Trần Lê Lệ  Thảo 13/08/1999 DakLak 26SHT2

7 2320711284  Lê Anh  Thư 28/06/1999 Đà Nẵng 26SHT2

8 24205213585  Nguyễn Thị Hoài  Thương 20/10/2000 Quảng Nam 26SHT2

9 2320712300  Phan Thị  Thúy 23/09/1999 Quảng Nam 26SHT2

10 2320262632  Hoàng Thị Như  Thủy 23/05/1999 Quảng Bình 26SHT2

11 2320710863  Đặng Thị Phương  Thủy 20/04/1999 Đà Nẵng 26SHT2

12 24205206573  Lê Ngọc Bảo  Trân 21/12/2000 Đà Nẵng 26SHT2

13 23207110160  Võ Thị Thùy  Trang 10/09/1999 Quảng Nam 26SHT2

14 24207204887  Trần Công Thanh  Trang 09/03/2000 Đà Nẵng 26SHT2

15 2320713305
 Dương Nguyễn
Phương

 Trinh 13/04/1999
Thừa Thiên

Huế
26SHT2

16 24205203717  Phạm Vũ Cát  Tường 20/08/2000
Thừa Thiên

Huế
26SHT2

17 24203505530  Trương Thị Ánh  Tuyết 05/10/2000 Quảng Nam 26SHT2

18 2320255005  Trịnh Hồng  Vân 20/06/1999 ThanhHóa 26SHT2

19 24207106444  Hoàng Thị Thảo  Vi 17/11/2000 Quảng Nam 26SHT2

20 24202502592  Nguyễn Thị Tường  Vy 25/02/2000 Quảng Nam 26SHT2

21 24205203718  Nguyễn Như  Ý 12/12/2000 Quảng Trị 26SHT2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 507/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320722902  Nguyễn Ngọc Diệu  Ái 17/10/1999 Quảng Ngãi 26SSC2

2 2320219967  Phan Thị Minh  Châu 25/05/1999 Đà Nẵng 26SSC2

3 2320714379  Trần Thị Kim  Chi 04/05/1999 Quảng Nam 26SSC2

4 23218610358  Trần Văn  Chính 19/05/1999 Quảng Nam 26SSC2

5 2321864616  Tô Văn  Chương 16/08/1999 Gia Lai 26SSC2

6 24208606261  Nguyễn Thị Bích  Diễm 09/11/1999 Quảng Ngãi 26SSC2

7 2321722328  Nguyễn Thế  Duy 18/11/1998 Đà Nẵng 26SSC2

8 23203210932  Trần Thị Bảo  Duyên 28/10/1999 Quảng Nam 26SSC2

9 24207116219  Lê Thị Mỹ  Duyên 05/04/2000 Đà Nẵng 26SSC2

10 23203110481  Võ Thị Thanh  Hiếu 05/12/1999 Đà Nẵng 26SSC2

11 2321714403  Nguyễn Minh  Hiếu 02/02/1999 Quảng Nam 26SSC2

12 2320713556  Nguyễn Thị Nguyên  Hoàng 02/02/1999 Quảng Nam 26SSC2

13 24207105812  Hoàng Khánh  Huyền 23/07/2000 Quảng Bình 26SSC2

14 2320710575  Nguyễn Phan Minh  Kiều 23/06/1999 Đà Nẵng 26SSC2

15 24207115989  Nguyễn Thị  Lan 21/10/2000 Quảng Nam 26SSC2

16 24203110750  Huỳnh Thị  Lệ 02/05/2000 Quảng Nam 26SSC2

17 23207110146  Nguyễn Thị Phương  Linh 18/12/1999 Đà Nẵng 26SSC2

18 24207202076  Trương Thị  Linh 17/10/2000 Nghệ An 26SSC2

19 2321715214  Phạm Nhật  Minh 01/03/1999 Đà Nẵng 26SSC2

20 2320215159  Phạm Nguyễn Thúy  Nga 09/06/1999 Gia Lai 26SSC2

21 24207106068  Trương Thị Yến  Nga 28/10/2000 Đà Nẵng 26SSC2

22 2320719855  Hoàng Thị Tuấn  Nhật 20/09/1999 Quảng Bình 26SSC2

23 24207101313  Nguyễn Thị Hồng  Nhi 20/09/2000 Quảng Ngãi 26SSC2

24 2320714444  Nguyễn Thị Thu  Nữ 26/10/1999 Quảng Nam 26SSC2

25 24207101918  Lê Nguyễn Kiều  Oanh 12/01/2000 Bình Định 26SSC2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 507/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320715414  Lê Uyên  Phương 31/05/1999 Đà Nẵng 26SSC2

2 24207102212  Lê Thị  Phương 09/01/2000 Lâm Đồng 26SSC2

3 23203111558  Nguyễn Thị Mỹ  Quyên 06/03/1999 Gia Lai 26SSC2

4 24207116638  Võ Huỳnh Thảo  Quyên 13/03/2000 Đà Nẵng 26SSC2

5 2321714702  Mai Đăng  Sơn 27/11/1999 Đà Nẵng 26SSC2

6 23203211663  Hà Thị Thu  Thảo 25/02/1999 Quảng Nam 26SSC2

7 2320325295  Nguyễn Thị  Thảo 16/04/1999 Quảng Bình 26SSC2

8 24207100519  Nguyễn Thị Ngọc  Thoa 29/06/2000 Bình Định 26SSC2

9 24202615628  Lê Thị Diễm  Thúy 01/01/2000 Quảng Nam 26SSC2

10 24207106066  Ngô Thị Xuân  Triều 19/03/2000 Đà Nẵng 26SSC2

11 24205114610  Nguyễn Thị Thảo  Vân 06/11/2000 Quảng Trị 26SSC2

12 24202702353  Đinh Đông  Vi 20/12/2000 Gia Lai 26SSC2

13 24207106064  Nguyễn Thị Phương  Vi 14/08/2000 Đà Nẵng 26SSC2

14 23207110923  Trần Thị Hà  Vinh 17/08/1999 Quảng Nam 26SSC2

15 24217115212  Nguyễn Duy  Xinh 12/10/2000 Quảng Nam 26SSC2

16 2320261354  Nguyễn Thị Thanh  Hiền 16/09/1999 Quảng Bình 26CHT2 Thi ghép

17 2326521173  Nguyễn Thị Kiều  Linh 05/05/1995 Quảng Trị 26CHT2 Thi ghép

18 2320712245  Trần Thị Mỹ  Duyên 10/11/1999 Bình Định 26CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 6



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 508 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 3508  Trịnh Minh  Thương 03/11/1999 DakLak 26SYC2
Từ 15/12/20
qua

2 2320712881  Lê Phương  Thảo 22/03/1999 Quảng Nam 26TBN3 Thi ghép

3 2321655361  Nguyễn Minh  Hoàng 27/07/1996 Quảng Ngãi 26TBN5 Thi ghép

4 2321719899  Phạm Phú  Phước 13/08/1999 Đà Nẵng 26TBN5 Thi ghép

5 23216511238  Lê Hữu  Toản 10/06/1999 Quảng Trị 26TBN5 Thi ghép

6 2221717119  Trần Hoàng  Tuấn 19/08/1998 Quảng Bình 26TBN5 Thi ghép

7 2321716972  Lê Phước Nhật  Anh 18/05/1999 Đà Nẵng 26TBN6 Thi ghép

8 2320715485  Lê Trần Bảo  Ngọc 15/12/1999 Đà Nẵng 26TBN6 Thi ghép

9 2320714874  Trần Thị Thanh  Nhàn 08/10/1999 Đà Nẵng 26TBN6 Thi ghép

10 23202610557  Hoàng Thị Trà  My 11/06/1999 Quảng Ngãi 26TBN7 Thi ghép

11 24203112012  Nguyễn Yến  Nhi 14/10/2000 Đà Nẵng 26TBN7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 7



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 609/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320341274  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 11/09/1999 Đà Nẵng 26TBN7 Thi ghép

2 23203410548  Võ Hồng  Thuý 28/03/1999 Đà Nẵng 26TBN7 Thi ghép

3 2320514913  Trần Ngọc Mỹ  Hoa 11/11/1999 Bình Định 26THT4 Thi ghép

4 2320716763  Trần Thị Thu  Thủy 13/08/1999 DakLak 26THT4 Thi ghép

5 2320519515  Tạ Phương  Hà 19/11/1999 Bình Định 26THT6 Thi ghép

6 2320374711  Nguyễn Như  Minh 08/07/1999 Đà Nẵng 26THT6 Thi ghép

7 23211211673  Phạm Văn  Bang 06/02/1998 Quảng Nam 26THT7 Thi ghép

8 24203116163  Phan Thị Hòa  Thuận 17/06/2000 Quảng Nam 26THT7 Thi ghép

9 2326521168  Lê Thị Ngọc  Khánh 18/02/1993 TT Huế 26TN1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 17h45 - 14/12/2020  - Phòng : 609/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320711414  Phùng Thị Khánh  Huyền 09/09/1999 Bình Định 26TSC4 Thi ghép

2 2320529343  Lê Thị Hoàng  Oanh 24/12/1999 Quảng Trị 26TSC4 Thi ghép

3 2320521378  Võ Thùy  Trang 06/04/1999 Phú Yên 26TSC4 Thi ghép

4 2320724586  Hoàng Đặng Hải  Yến 10/09/1999 Đà Nẵng 26TSC4 Thi ghép

5 2321714515  Nguyễn Ngọc Gia  Huy 03/04/1999 Đà Nẵng 26TSC5 Thi ghép

6 24212216176  Nguyễn Minh  Nhật 13/08/2000
Thừa Thiên

Huế
26TSC5 Thi ghép

7 2320225380  Nguyễn Thị Kiều  Trang 24/08/1999 DakLak 26TSC5 Thi ghép

8 2320519471  Bùi Thị Bích  Vân 24/07/1999 Phú Yên 26TSC5 Thi ghép

9 23208612009  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 28/03/1999 Quảng Bình 26TYC3 Thi ghép

10 24217102580  Hoàng Nhật  Minh 14/04/1999 Đắk Lắk 26TYC6 Thi ghép

11 2320216018  Lê Thị Yến  Nhi 15/02/1999 Quảng Ngãi 26TYC6 Thi ghép

12 2226521739  Lê Thị Bích  Thảo 13/03/1991 Quảng Bình ITA.19N Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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